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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 602/2019/HNGĐ-ST 

Ngày: 28/11/2019. 

V/v Tranh chấp ly hôn. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N uy n Tr n H n   oan  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. B  N uy n Thị Đôn  N uyệt 

2. Bà Võ Thanh Nga 

Thư ký phiên tòa: B  Huỳnh Thị Mỹ Chi - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 4, 

Th nh phố H  Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Phạm Thị  ý - Kiểm sát viên.  

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 4, Th nh phố 
H  Chí Minh xét xử sơ thẩm côn  khai vụ án hôn nhân v   ia đình thụ lý số 

231/2019/TLST-HNGĐ n  y 22 tháng 5 năm 2019 về “Tranh chấp ly hôn”, theo 

Quyết định hoãn phiên tòa số 541/2019/QĐST-HNGĐ n  y 12/11/2019 v  Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 542/2019/QĐST-HNGĐ n  y 12/11/2019,  iữa các 
đươn  sự: 

N uyên đơn: B  Bùi Thị N ọc M, sinh năm 1968 

Nơi cư trú: Đườn  A, Phườn  B, Quận C, Th nh phố H  Chí Minh. 

(có đơn xin vắn  mặt). 

Bị đơn: Ôn  Huỳnh Hữu Côn , sinh năm 1965 

Nơi cư trú: Đườn  A, Phườn  B, Quận C, Th nh phố H  Chí Minh. 

 (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn bà Bùi Thị Ngọc M trình bày: Bà v  ôn  Huỳnh Hữu C tự n uyện chun  sốn  

v i nhau v  đăn  ký kết hôn tại  y  an nhân dân Phườn  6, Quận 4, Th nh phố H  

Chí Minh ngày 20/5/1988. Sau khi kết hôn, cu c sốn  v  ch n  hạnh phúc. Đến 

khoản  năm 2010, bà và ông C  ắt đ u phát sinh mâu thuẫn n uyên nhân chính l  
do ông C quen n ười khác dẫn đến cu c sốn  v  ch n  thườn  xuyên cãi vã, ông C 
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say xỉn về l   ây  ỗ, khôn  phụ  iúp nuôi con. Mặc dù, bà đã nhiều l n tìm cách 
hòa  iải để v  ch n  tiếp tục chun  sốn  v i nhau, nhưn  mâu thuẫn c n  tr m 

trọn . Đến khoản  cuối năm 2010,  iữa    v  ôn  C khôn  còn quan tâm, chăm 

sóc v  khôn  chia sẻ v i nhau tron  cu c sốn . Hiện nay, bà M nhận thấy tình cảm 
v  ch n  khôn  còn, nên yêu c u đư c ly hôn v i ôn  Huỳnh Hữu C. 

- Về con chun : Bà M và ông C chun  sốn  v i nhau có 03 con chun  tên l  

Huỳnh Hữu H, sinh ngày 07/10/1988, Huỳnh Hữu L, sinh n  y 27/02/1991 v  Huỳnh 
Thị N ọc D, sinh ngày 22/4/2005. Con chung tên Huỳnh Hữu H v  Huỳnh Hữu L đã 

trưởn  th nh. Hiện nay,    M l  n ười đan  trực tiếp chăm sóc trẻ D, nên bà M yêu 

c u đư c tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡn  v   iáo dục trẻ D. Việc cấp dưỡn  nuôi con tự 

thỏa thuận, khôn  yêu c u Tòa án  iải quyết. 

- Về tài sản chung và n  chung: Không có. 

Bị đơn ông Huỳnh Hữu Công: Tòa án đã tốn  đạt h p lệ Thôn   áo thụ lý 

vụ án, Giấy triệu tập v  Thôn   áo phiên họp kiểm tra việc  iao n p, tiếp cận, côn  
khai chứn  cứ v  hòa  iải cho ông Công để tham  ia tố tụn  tại Tòa án, nhưn  ông 

C vắn  mặt khôn  có lý do.  

Tại phiên tòa:  

Bà Bùi Thị N ọc M có đơn xin vắn  mặt. Ôn  Huỳnh Hữu C đã đư c Tòa 

án triệu tập h p lệ tham  ia phiên tòa đến l n thứ hai, nhưn  vẫn vắn  mặt khôn  

có lý do. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh phát 
biểu ý kiến:  

Về tố tụn : Qua kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụn  kể từ khi thụ lý vụ 

án cho đến tại phiên tòa, Thẩm phán, H i đ n  xét xử v  nhữn  n ười tham  ia tố 
tụn  đã thực hiện đún  quy định của pháp luật.  

Về n i dun : Đề n hị H i đ n  xét xử chấp nhận đơn xin ly hôn của    Bùi 

Thị N ọc M; Về con chun : Giao con chung là Huỳnh Thị N ọc D cho bà M nuôi 
dưỡn , việc cấp dưỡn  nuôi con hai  ên tự thỏa thuận  iải quyết; T i sản chun , n  

chung: Không có. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên cứu các t i liệu, chứn  cứ có tron  h  sơ vụ án đư c thẩm tra 
tại phiên tòa v  ý kiến phát  iểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, 

Th nh phố H  Chí Minh, H i đ n  xét xử nhận định: 

[1]. Về thủ tục tố tụn : 

- Quan hệ tranh chấp v  thẩm quyền  iải quyết: Xét hôn nhân  iữa    Bùi Thị 

N ọc M và ông Huỳnh Hữu C đã đư c  y  an nhân dân phườn  6, Quận 4 cấp  iấy 

chứn  nhận kết hôn số 190/1988 do UBND phườn  6, Quận 4 cấp n  y 20/5/1988 
(theo Trích lục kết hôn số 200/T KH-BS ngày 17/5/2019). Bà M yêu c u ly hôn v i 

ông C, nên có đủ cơ sở xác định đây l  vụ án hôn nhân v   ia đình về tranh chấp ly 

hôn. Hiện nay, ôn  Huỳnh Hữu C đan  cư trú tại Quận 4, nên vụ án thu c thẩm quyền 

 iải quyết của Tòa án nhân dân Quận 4, Th nh phố H  Chí Minh theo quy định tại 
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khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35 v  điểm a khoản 1 Điều 39 của B  luật tố 
tụn  dân sự năm 2015. 

- Thủ tục mở phiên tòa vắn  mặt đươn  sự: B  Bùi Thị N ọc M có đơn xin 

vắn  mặt v  ôn  Huỳnh Hữu C đã đư c Tòa án triệu tập h p lệ l n thứ hai, nhưn  
vẫn vắn  mặt khôn  có lý do, nên căn cứ khoản 2 Điều 227 B  luật tố tụn  dân sự 

năm 2015, Tòa án tiến h nh xét xử vắn  mặt các đươn  sự. 

[2]. Về yêu c u của đươn  sự:  

[2.1]. Về quan hệ hôn nhân: 

Căn cứ v o Trích lục kết hôn số 200/T KH-BS do  y  an nhân dân Phườn  

6, Quận 4, Th nh phố H  Chí Minh cấp ngày 17/5/2019, cùn  lời khai của    Bùi 

Thị N ọc M về việc các đươn  sự tự n uyện kết hôn v i nhau, nên có đủ cơ sở xác 
định hôn nhân  iữa    Bùi Thị N ọc M và ông Huỳnh Hữu C l  hôn nhân h p pháp. 

Nay bà Bùi Thị N ọc M yêu c u ly hôn v i ôn  Huỳnh Hữu C, H i đ n  xét 

xử nhận thấy: Cu c sốn  v  ch n   iữa    M và ông C thườn  xuyên phát sinh 
mâu thuẫn, hai  ên đã khôn  còn quan tâm v  chia sẽ v i nhau tron  cu c sốn  từ 

năm cuối năm 2016 cho đến nay. Tòa án đã triệu tập ôn  C tham  ia tố tụn  nhiều 

l n nhằm tạo điều kiện cho ôn  C và bà M cùn  nhau khắc phục mâu thuẫn để đo n 
tụ, xây dựn  hạnh phúc  ia đình. Tuy nhiên, ôn  C vẫn vắn  mặt khôn  có lý do. 

Điều n y thể hiện ôn  C khôn  còn tha thiết  ì cu c hôn nhân n y, khôn  có thiện 

chí đo n tụ v  tiếp tục chun  sốn  v i    Mai. N o i ra, căn cứ v o kết quả xác 

minh tại địa phươn  thể hiện: Tron  quá trình chun  sốn  tại địa phươn , có l n 
ông C nhậu say về cải vã tron   ia đình. 

Xét hôn nhân chỉ đạt đư c mục đích trên cơ sở v  ch n  phải yêu thươn , tôn 

trọn , quan tâm, chăm sóc,  iúp đỡ v  cùn  nhau chia sẻ các côn  việc tron   ia 
đình. Đây l  quyền v  n hĩa vụ v  ch n  đã đư c pháp luật  hi nhận. Đối chiếu v i 

cu c sốn  hôn nhân  iữa    M và ông C, có đủ cơ sở xác định tình cảm v  ch n  

 iữa    M và ông C khôn  còn, cu c sốn  chun  khôn  thể kéo d i, mục đích hôn 
nhân khôn  đạt đư c, quan hệ hôn nhân n y khôn  có điều kiện xây dựn  vun đắp 

lại tình cảm. Do đó, bà M yêu c u ly hôn v i ôn  C l  có căn cứ chấp nhận theo quy 

định tại khoản 1 Điều 56  uật Hôn nhân v   ia đình năm 2014.  

[2.2]. Về con chun : Căn cứ vào các Giấy khai sinh số 038, ngày 05/3/1991, 
số 604 n  y 10/10/1988 của  y  an nhân dân Phườn  6, Quận 4 và Giấy khai sinh 

số 062, ngày 05/5/2005 của  y  an nhân dân Phườn  2, Quận 4 có đủ cơ sở xác 

định    M, ông C chun  sốn  v i nhau có 03 con chun  tên l  Huỳnh Hữu H, sinh 
n  y 07/10/1988, Huỳnh Hữu L, sinh n  y 27/02/1991 v  Huỳnh Thị N ọc D, sinh 

ngày 22/4/2005. Con chung tên Huỳnh Hữu H v  Huỳnh Hữu L đã trưởn  th nh. Bà 

M yêu c u đư c tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡn ,  iáo dục trẻ D và tự thỏa thuận việc 
cấp dưỡng nuôi con, không yêu c u Tòa án giải quyết. Xét hiện nay bà M đan  trực 

tiếp, chăm sóc nuôi dưỡn  trẻ D v  theo n uyện vọn  của trẻ D cũn  mon  muốn 

đư c ở v i    M, nên H i đ n  xét xử chấp nhận  iao con chun  là Huỳnh Thị N ọc 

D, sinh ngày 22/4/2005 cho bà M tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho đến 
khi trẻ thành niên. Về cấp dưỡng nuôi con: Bà M khai nhận tự thỏa thuận, không 

yêu c u Tòa án giải quyết, nên Tòa án không xem xét. 
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[2.3]. Về t i sản chun , n  chun : B  Bùi Thị N ọc M khai nhận khôn  có, 
nên Tòa án khôn   iải quyết. 

[3]. Về án phí sơ thẩm: Bà Bùi Thị N ọc M phải chịu án phí hôn nhân và gia 

đình sơ thẩm l  300.000 ( a trăm n hìn) đ n . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 
khoản 2 Điều 227, Điều 228, Điều 271 v  Điều 273 của B  luật tố tụn  dân sự năm 2015; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 57, Điều 58, Điều 81, 

Điều 82, Điều 83 v  Điều 84 của  uật Hôn nhân v   ia đình năm 2014; 

- Căn cứ N hị quyết 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của  y  an 
Thườn  vụ Quốc h i quy định về mức thu, mi n,  iảm, thu, n p, quản lý về sử 

dụn  án phí v  lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận yêu c u khởi kiện của    Bùi Thị N ọc M về việc xin ly hôn 

v i ôn  Huỳnh Hữu C.  

- Về quan hệ hôn nhân: Bà Bùi Thị N ọc M đư c ly hôn v i ôn  Huỳnh Hữu 
C (theo Trích lục kết hôn số 200/T KH-BS do  y  an nhân dân Phườn  6, Quận 4, 

Th nh phố H  Chí Minh cấp ngày 17/5/2019).  

- Về con chun : Giao con chung tên Huỳnh Thị N ọc D, sinh ngày 22/4/2005 

cho bà Bùi Thị N ọc M trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho đến khi trẻ 
thành niên. Về cấp dưỡng nuôi con: Tự thỏa thuận, không yêu c u Tòa án giải 

quyết, nên Tòa án không xem xét. 

Ông Huỳnh Hữu C có quyền, n hĩa vụ thăm nom con m  khôn  ai đư c 
quyền cản trở, nhưn  ôn  C khôn  đư c lạm dụng việc thăm nom để gây cản trở 

hoặc ảnh hưởng xấu đến việc trôn  nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của 

n ười đan  trực tiếp nuôi con.  

Vì l i ích của con, khi có yêu c u của cha, m  hoặc cá nhân, t  chức theo 

quy định của pháp luật. Tòa án có thể quyết định việc thay đ i n ười trực tiếp nuôi 

con, hoặc hạn chế quyền của cha, m  đối v i con chưa th nh niên hoặc thay đ i 

mức cấp dưỡng nuôi con. 

- Về t i sản chun , n  chung: Bà M khai nhận khôn  có, nên Tòa án khôn  

 iải quyết. 

2. Về án phí sơ thẩm: Bà Bùi Thị N ọc M phải chịu án phí hôn nhân và gia 
đình sơ thẩm l  300.000 (ba trăm n hìn) đ n , nhưn  đư c khấu trừ v o tiền tạm 

ứn  án phí    M đã n p l  300.000 (ba trăm n hìn) đ n  theo  iên lai thu số 

0024249 ngày 17/5/2019 tại Chi cục thi h nh án dân sự Quận 4, Th nh phố H  Chí 
Minh. Bà M đã n p đủ án phí dân sự sơ thẩm. 

3. Về quyền khán  cáo: Các đươn  sự đư c quyền khán  cáo  ản án n y 

tron  thời hạn 15 (mười lăm) n  y, kể từ n  y nhận đư c  ản án hoặc kể từ n  y 

 ản án đư c niêm yết theo quy định pháp luật.  
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Trườn  h p  ản án, quyết định đư c thi h nh theo quy định tại Điều 2  uật 
Thi h nh án dân sự, n ười đư c thi h nh án dân sự, n ười phải thi h nh án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu c u thi h nh án, tự n uyện thi h nh án 

hoặc  ị cưỡn  chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b v  9  uật Thi 
h nh án dân sự; thời hiệu thi h nh án đư c thực hiện theo quy định tại Điều 30  uật 

Thi h nh án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 
- TAND TP. HCM; 
- VKSND Quận 4; 
- Chi cục THADS Quận 4; 
- UBND Phườn  6, Quận 4; 
- Các đươn  sự; 
-  ưu: Vp, h  sơ (12). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 
(đã ký tên và đóng dấu) 
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